
STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

2 Trần Niềm 20/2/1980 Tổ 16, Phường Hòa Cường Bắc, 
Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng 046080007235 0947334229 tranniem.avn@gmail

.com Kỹ sư XD DD-CN Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

3 Hồ Xuân Cường 26/9/1988 Thôn 19, xã Ea Ktur, huyện Cư 
Kuin, tỉnh ĐăkLăk 066088001605 0898354379 xuancuong2609@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH 
XD&TM Sài Gòn Cấp mới 3/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

4 Phạm Quang Hưng 10/11/1981 Thôn 8, xã Hòa Thắng,TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 240653748 0941594449 quanghungdakglun

@gmail.com
kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH 
XD&TM Sài Gòn Cấp mới 26/9/2018 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 9 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /10/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

7 Nguyễn Viết Tài 9/4/1995
102/51 Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Lập, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
066095018158 0972437769 vietnguyenit123@g

mail.com

lethanhlockrb@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông Công ty CP SAE 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH TV&XD 
Bazan 8/7/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

6 Lê Thành Lộc 17/3/1995 159 thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền, 
huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk 066095016051 0962208474

0988639201 tranduongnam1608
@gmail.com Kỹ sư cầu đường Ban QLDA ĐTXD CT 

GT&NNPTNT tỉnh 8/7/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

congtytnhhxddacphu
@gmail.com

Trung cấp XD DD-
CN

Công ty TNHH XD An 
phú Đắk Lắk 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

5 Trần Dương Nam 16/8/1995
41 Lý Thường Kiệt, TT Quảng 
Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk 

Lăk
066095021067

1 Trần Đình Nghị 24/12/1982 TDP 1, P.Tân Lập, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066082011032 0935998772
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Khảo sát Địa chất công 
trình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình khai thác mỏ 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

0935404347 kientvtk83@gmail.c
om

kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH TVXD P-
T 26/8/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXHVũ Kiên12 19/8/1983 26 Thăng Long, P.Tự An, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 066083005080

9/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

10 Nguyễn Hữu Hải 1/6/1985 TDP 9, P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
Đăk Lăk 064085006949 0888834379 haibmtdj5@gmail.co

m Kiến trúc Ban QLDA ĐTXD CT 
DD&CN tỉnh

nguyenthetoan@gm
ail.com

kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH TV&XD 
Bazan 31/10/2013

vietbinhminh79@gm
ail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TVXD 
Bình Minh 15/1/2011

Công an tỉnh 
ĐăkLăk8 Nguyễn Thế Toàn 6/9/1988

102/51/5 Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Lập, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
241345990

9 Nguyễn Tấn Việt 16/11/1982 114/7 Dã Tượng, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 212203374

0948704569

0934923569

11 Phạm Ngọc Tùng 4/5/1977 113 Lê Qúy Đôn, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 051077013771 0916000479 phamtungbmt@gmai

l.com
Cử nhân địa chất

Kỹ sư khai thác mỏ
Công ty CP địa chất 

Đông Dương 19/2/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

15 Trương văn Thành 1/8/1984
Tổ 21, thôn Châu Lâm, xã Bình 

Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam

205058764 0935272927 thanhtv01178@gmai
l.com Kỹ sư cầu đường Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 

ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 26/1/2015 Công an tỉnh Quảng 
Nam

16 Nguyễn Văn Mùi 17/1/1992 Thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, huyện 
Krông Năng, tỉnh Đăklăk 052092024759 0979874876 vanmuixdqt@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Quản lý dự án 3 Công ty CP TVXD APT Cấp mới 28/9/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

18 Phạm Bá Nguyên 
Quang 13/3/1982

110/11/4 Hoàng Hoa Thám, 
phường Tân Tiến, TP.BMT, Tỉnh 

Đắk lắk
066082011671 0905616575 arch3quang@gmail.

com Kiến Trúc sư Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD CT 
DD và CN tỉnh Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

19 Hoàng Thị Sâm 15/9/1988 Tổ 51, P.Hòa Phát, Quận Cẩm 
Lệ, TP.Đà Nẵng 046188007620 0935919240 hoangsam0988@gm

ail.com

Kỹ sư địa chất công 
trình và địa chất thủy 

văn
Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 

ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

20 Bùi Thị Bích Hà 25/01/1986 112/1 Nguyễn Văn Linh, phường 
Tân An, TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk 066186002047 0933497696 bichhadacco@gmail.

com
Kỹ sư kỹ thuật 

XDCT Giao thông Định giá xây dựng 2 Ban QLDA ĐTXD CT 
DD và CN tỉnh Gia hạn 19/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

21 Nguyễn Doãn Thắng 23/5/1985 Thôn 7, xã Eaktur, huyện 
CưKuin, Tỉnh Đắk lắk 066085002241 0828487587 nguyenthangk31x3

@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD 

Thành Đạt Cấp mới 01/5/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH066182001549 0914410546 chaubsbmt@gmail.c

om Kỹ sư XD DD-CN Công ty TNHH TVXD P-
T 10/4/201517 Chu Thị Lệ Châu 28/6/1982 39 Đinh Lễ, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk

Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH14 Hồ Hữu Tài 30/8/1994 Thôn Giang Phong, xã Tam 

Giang, huyện Krông Năng 066094007880 0366400207

0963705333 Kỹ sư XD DD-CN Công ty CP TMDV XD 
ĐMT Nhân Thủy 10/10/2020

hohuutai1993@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
Công ty CP TVXD APT 9/8/2021

13 Võ Đình Thắng 10/10/1991 52 Xuân Diệu, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 186781936 Công an tỉnh Nghệ 

An
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn
Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

24 Ngô Quang Hiếu 12/01/1984 Tổ dân phố 8, phường Tân lập, 
TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk 037084013565 0941385577 quanghieu.ct18@gm

ail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 

Nhật Hải Cấp mới 12/8/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

25 Nguyễn Thế Đông 11/8/1985 61/25 Nguyễn Thái Bình, 
TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk 066085001755 0945787767 thedonghoangvu@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 

HD Cấp mới 19/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

26 Nguyễn Ngọc Hiền 02/10/1985 93/63 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Tân lập, TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk 240816580 0914411377 nguyenngochienbmt

@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 

HD Cấp mới 14/9/2017 Công an tỉnh 
ĐăkLăk

27 Võ Sĩ Hồng Bun 10/6/1984 Tổ 85, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng 045084003431 0903524103 vosihongbun@gmail

.com Kỹ sư DD-CN Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 17/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

28 Trần Văn Minh 26/3/1985 TDP4, PHƯỜNG Tân hòa, 
TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk 240825333 0935769989 tvxd.tranvanminh@g

mail.com Kỹ sư XD DD-CN Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TVXD 
T.V.M Cấp mới 19/5/2017 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Gia hạn
Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

31 Nguyễn Lý 6/6/1972 xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa 220817395 0977310777 thanhtaithangloi@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH MTV 
Thành Tài Cấp mới 5/2/2009 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

doanhson28882@g
mail.com

Trung cấp điện
Kỹ sư cầu đường

Viện đào tạo và khoa 
học ứng dụng Miền 

Trung
13/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH30 Đỗ Anh Sơn 28/8/1982 100/9 Đỗ Nhuận, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 017082000719 0901963986

0966313943 ltnhut79@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH TVXD 
Hiếu Linh 01/9/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH29 Lê Thanh Nhựt 02/7/1979
Thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, 

huyện Duy xuyên, tỉnh Quảng 
Nam

049079009898

0907777047 quangtung1411@gm
ail.com

Kiến trúc sư Quy 
hoạch

Công ty Cổ phần đầu tư 
xây dựng và Đô thị xanh 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH23 Mai Vũ Quang Tùng 14/11/1983 24 Giải phóng, phường Tân 
thành, TP.BMT, Tỉnh Đắk lắk 038083046571

0948794447 anhkietbmt1989@g
mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình Xây 

dựng

Công ty Cổ phần đầu tư 
xây dựng và Đô thị xanh 09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH22 Lê Anh Kiệt 21/10/1989 161A/16 Hùng Vương, TP.BMT, 
Tỉnh Đắk lắk 066089004686
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

32 Nguyễn Công Kha 10/10/1991 TDP 9, p.Khánh Xuân, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 036091021598 0349722702 khanguyencong91@

gmail.com Cao đẳng xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH MTV 

Thành Tài Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

33 Hoàng Công Trung 22/12/1962 13/13 Nguyễn Trác, P.Tân Lợi, 
TP.BMT,Tỉnh ĐăkLăk 040062019729 0987895306 thanhtaithangloi@g

mail.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Công ty TNHH MTV 

Thành Tài Cấp mới 9/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

38 Phan Phước Thiện 3/12/1971 97A Phạm Văn Đồng, P.Thống 
Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai 049071020716 0905632619 phanthien12@gmail.

com

Kỹ sư thủy lợi
Thạc sỹ quản lý xây 

dựng Quản lý dự án 2
Công ty TNHH MTV 

khai thác công trình thủy 
lợi Gia Lai

Cấp mới 12/11/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

39 Nguyễn Thanh Hà 14/10/1985
Thôn Thăng Tân, Xã Tam 

Thăng, TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

049085016976 0977164369 thanhha1405qna@g
mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 

ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 12/1/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

40 Đinh Văn Ân 2/9/1973 Thôn Ia Dút, xã IaSol, huyện 
Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 037073004158 0984224142 dinhan1973@gmail.

com

Kỹ sư thủy lợi
Thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy Quản lý dự án 2

Công ty TNHH MTV 
khai thác công trình thủy 

lợi Gia Lai
Cấp mới 10/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Đoàn Ngọc Nam 1/1/1996 Thôn Trung Hạ, xã Quế Hiệp, 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 049096011630 0969070862

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
34

0917765139 manhdambmt7@gm
ail.com

kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Viện đào tạo và khoa 
học ứng dụng Miền 

Trung
16/1/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

ctytuantuqb@gmail.
com Trung cấp DD-CN Công ty TNHH TVXD 

Tuấn Tú QB 20/9/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

37 Trần Mạnh Đảm 20/6/1984 111/8 Hoàng Hoa Thám, P.Tân 
Tiến, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 036084019050

36 Đinh Ngọc Tú 13/1/1983 Thôn 1, Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon 
Tum 066083013917 0968349107

0357065753 tiendungtruong1987
@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 
Tuấn Tú QB 15/9/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh 15/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH
ngocnamxx00@gma

il.com

35 Trương Tiến Dũng 19/10/1987 60/5 An Dương Vương, P.Thành 
Nhất, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066087008358
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

41 Nguyễn Đức Hùng 25/5/1990 Phường Quỳnh Phương, TX 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 186970933 0979137086 duchung1990utc@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH Gia 

Phong Cấp mới 1/6/2019 Công an tỉnh Nghệ 
An

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

43 Nguyễn Minh Hùng 13/1/1993 43 Mạc Đỉnh Chi, P.Tân Tiến, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 034093021413 0899388538 hungnguyengtvt993

@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH XD Nam 

Sơn Cấp mới 8/7/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

44 Trương Tuấn Dũng 2/11/1995 Buôn Đung, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066095019326 0354753724 tuandung021195@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH XD Nam 

Sơn Cấp mới 9/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

45 Vũ Đăng Mỹ 22/2/1993 Tổ 83, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà 
Nẵng 048093008794 0346525219 dangmy.avn@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 9/3/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

46 Nguyễn Tấn Qúy 30/5/1987 114/7 Dã Tượng, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241949997 0932448223 quy3005@gmail.co

m
Kỹ sư công trình xây 

dựng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH TVXD 
Bình Minh Cấp mới 15/1/2021 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

47 Tô Quang Dịnh 17/10/1959 TDP 1, P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 042059006171 0913484268 quangdinhgtdl@gma

il.com Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Quang 
tiến Đăk Lăk Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

49 Lê Văn Duẩn 30/10/1982 Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên 033082000249 0975353878 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 2 Ban QLDA DD-CN tỉnh Gia hạn 10/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Kỹ sư DD-CN

9/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

hongvna75@gmail.c
om Kỹ sư cầu đường

Lê Văn Vương

0982630237 vanbaouct2@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Viện đào tạo và khoa 
học ứng dụng Miền 

Trung

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh 9/5/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

50 Lê Quốc Bảo 5/1/1992 227/125 Hà Huy Tập, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 040092038277

Công ty TNHH XD Nam 
Sơn 5/9/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

48 Bùi Đức Hồng 2/2/1976
Thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa 
Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà 

Nẵng
042076014171 0912345547

42 9/10/1983 TDP 6A, P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 045083001488 0866047179
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 
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(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

52 Hà Xuân Thạo 23/9/1987 13 Hoàng Hoa Thám, P.Tân 
Tiến, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 06687004224 0975480620 haxuanthao18@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH 
XD&TM Sài Gòn Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

53 Lý Quốc Vương 10/5/1990 129/2/13 Nguyễn Chí Thanh, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066090002629 0935569468 quocvuong.kimnguu

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH 

XD&TM Sài Gòn Cấp mới 19/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

54 Nguyễn Hữu Cương 7/2/1991 xã hiền Ninh, huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình 044091003907 0931914345 huucuong.avn2gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Công ty TNHH TV 

ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 24/12/2019 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

55 Lê Minh Phương 14/9/1984 TDP 2, thị trấn Ea Drăng, huyện 
Ea Hleo, tỉnh ĐăkLăk 052084012020 0986242218 phuong.lmpmec@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Krông Buk Gia hạn 12/1/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

57 Nguyễn Thế Phúc 20/1/1975 Thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang, 
huyện Krông  Búk, tỉnh ĐăkLăk 240674944 0832455558 phucda75@gmail.co

m Kỹ sư XD DD-CN Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Krông Buk Gia hạn 18/12/2018 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh 25/10/2019 Công an tỉnh Thừa 

thiên Huế58 Trần Văn Tuấn 5/4/1993 Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên 
Huế 192079481 0905671144

240674944 0988399811

051086018227

17/5/2016 Công an tỉnh 
ĐăkLăk

Công an tỉnh 
ĐăkLăk

60 Dương Thái Bình 15/7/1983 Thôn 12, xã Pơng Drang,huyện 
Krông Búk, tỉnh ĐăkLăk 240739000 0975196196 binhthoangda@gmai

l.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Krông Buk

haicuong.qlda.krong
buk@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Krông Buk 18/12/2018

phuongqlda35@gma
il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Trung cấp xây dựng 
cầu đường

Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Krông Buk 15/9/2022

tuantv0099@gmail.c
om Kỹ sư DD-CN

Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

59 Lưu Hải Cường 4/5/1984 1002 Hùng Vương, P.Thiện An, 
TX.Buôn Hồ,tỉnh ĐăkLăk

56 Phạm Duy Phương 10/12/1986 Thôn Ea Kung, Cư Né, huyện 
Krông Búk, tỉnh ĐăkLăk 0977595648

duyen.sgtvtdl@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Tự do 7/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH51 Thân Văn Duyên 20/2/1962 01 Cao Xuân Huy, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 02406200853 0913436664
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

64 Phạm Hữu Qúy 12/3/1991 Tổ 61, phường Hòa Qúy, quận 
Ngũ Hành Sơn, TP.Đà nẵng 049091012868 0905441131 huuquy.avn@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

65 Trần Xuân Thủy 10/2/1980 184/43/12 Giải Phóng, P.Tân lợi, 
TP.BMT,Tỉnh ĐăkLăk 042080013540 0846465050 xaydungvinhquang

@gmail.com Kỹ sư XD DD-CN Quản lý dự án 3 Công ty TNHH TVXD 
Vinh Quang Cấp mới 27/8/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

66 Nguyễn Văn Qúy 20/9/1991 426/14 Phan Bội 
Châu,TP.BMT,Tỉnh ĐăkLăk 066091020568 0949213036 nguyenvanquy66770

8@gmail.com
Trung cấp XD DD-

CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH QN Tây 

Nguyên Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

68 Lưu Quang Thụ 20/12/1992
05 Nguyễn Văn Cừ, thị  trấn Ea 

Drăng, huyện Ea Hleo, Tỉnh 
ĐăkLăk

066092000218 0979941103 quangthu12c@gmail
.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
Định giá xây dựng 3 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Hleo Cấp mới 3/3/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

241957984 0979285990 Công an tỉnh 
ĐăkLăk

Ban QLDA ĐTXD DD-
CN 26/9/2018

tranhaicoinsouth@g
mail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TVTK-
XD Lộc Phát 12/1/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

67 Bùi Văn Điện 25/4/1986
9/14/6A Nguyễn Duy trinh, 
P.Tân Thành, TP.BMT,Tỉnh 

ĐăkLăk

63 0905976668

dienksxd@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Kỹ sư  kỹ thuật  xây 
dựng công trình giao 

thông

Công ty TNHH ĐTXD 
Trường Sa 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Trần Mậu Quốc Hải 5/7/1983 19 Nguyễn Tiểu La, P.Thành 
Nhất, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066083005043

Công ty TNHH ĐT&PT 
Hoàng Danh 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

62 Nguyễn Xuân Huy 14/5/1993 Thôn 4, xã Ea Kao, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066093020067 0972634730 kshuynguyendl@gm

ail.com

61 Cao Mạnh Nam 20/3/1991 Thôn 4, xã Ea Kao, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066091011387 0944581901 namcaoktct@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
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STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

70 Trần Thế Chung 9/3/1984 TDP 7, P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 241673973 0918012525 tranthechungxdbmt

@gmail.com Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty Hồng Anh Ban 

Mê Cấp mới 7/3/2018 Công an tỉnh 
ĐăkLăk

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

72 Trần Văn Hòa 14/12/1981 Thôn 9, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241438645 0935520607 congtyxaydung66@

gmail.com
Kỹ sư XD cầu 

đường Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH xây 
dựng 66 Cấp mới 03/11/2011 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

73 Nguyễn Hoàng Trọng 
Nghĩa 11/03/1985 TDP6, P. Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk 084085007015 0941548385 congtyxaydung66@
gmail.com

Trung cấp XD dân 
dụng cầu đường Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH xây 

dựng 66 Cấp mới 09/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

74 Hoàng Minh Tuân 05/09/1975 Tây Nam, Vĩnh Hải, Tp. Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 225313531 0905123562 congtyxaydung66@

gmail.com Kỹ sư DD-CN Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Công ty TNHH xây 

dựng 66 Cấp mới 25/04/2019 Công an tỉnh 
Khánh Hòa

75 Nguyễn Minh Đức 06/04/1980 TDP19, Đồi Ngô, Lục Nam, 
tỉnh Bắc Giang 024080013617 0983635983 duchuonggiang

@gmail.com Thạc sỹ xây dựng Quản lý dự án 2 Công ty CP QLDA 
MPM Cấp mới 17/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

cuongmy1301@gma
il.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh 3/5/20220984506469

Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea Hleo

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

3/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

kỹ sư xây dựng cầu 
đường

71 Nguyễn Đình Cường 13/1/1994 Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị 045094008645

69 Nguyễn Ngọc Hưng 15/4/1987 TDP8,TT. Ea Drăng, huyện Ea 
Hleo, tỉnh ĐăkLăk 066087000370 0977897877 nguoitimb@gmail.co
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